
Dự toán 

năm

Cùng 

kỳ năm 

trước

A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN 1.088.286 423.074 39% 41%

I Thu cân đối NSNN 84.170 53.935 64% 168%

1 Thu nội địa 84.170 53.935 64% 168%

2 Thu viện trợ

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 860.054 225.077 26% 31%

1 Thu bổ sung cân đối 844.271 211.065 25% 129%

2 Thu bổ sung có mục tiêu 15.783 14.012 89%

III
Thu từ nguồn chuyển nguồn, kết dư năm 

trước chuyển sang
144.062 144.062 50%

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 959.774 324.624 34% 56%

I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 777.865 227.838 29% 53%

1 Chi đầu tư phát triển 21.000 71.489 340% 1101%

2 Chi thường xuyên 744.446 156.349 21% 37%

3 Dự phòng ngân sách 12.419 0 0%

II
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách 

tỉnh
37.847 30.057 79% 400%

III Chi từ nguồn chuyển nguồn, kết dư năm trước 144.062 66.729 46% 46%
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Tỷ lệ thực hiện

UBND HUYỆN KỲ ANH

Thực 

hiện quý I
Dự toánNỘI DUNGSTT



Dự toán 

Cùng kỳ 

năm 

ngoái

A TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 191.600 82.594 43% 147%

Thu nội địa 191.600 82.594 43% 147%

1 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 35.000 44.933 128% 649%

2 Thuế thu nhập cá nhân 9.000 5.675 63% 235%

3 Lệ phí trước bạ 25.000 9.572 38% 185%

4 Thu phí, lệ phí 8.000 2.999 37% 152%

5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 100 21 21% 588%

6 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 3.000 160 5% 10%

7 Thu tiền sử dụng đất 100.000 15.636 16% 50%

8 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 4.000 1.013 25% 204%

9 Thu khác ngân sách 7.000 2.099 30% 33%

10
Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản 

khác
500 91 18% 166%

11
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài
93

12 Thu từ khu vực kinh tế quốc doanh 42

13 Các khoản huy động, đóng góp 260

B
THU NGÂN SÁCH HUYỆN HƯỞNG 

THEO PHÂN CẤP
84.170 53.935 64% 168%
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TT NỘI DUNG

UBND HUYỆN KỲ ANH

Dự toán



Dự toán
Cùng kỳ 

năm ngoái

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 959.774 324.624 34% 56%

A Chi cân đối ngân sách huyện 777.865 227.838 29% 53%

I Chi đầu tư phát triển 21.000 71.489 340% 1101%

1 Chi đầu tư cho các dự án 18.900 71.489 378% 1109%

2 Chi đầu tư phát triển khác 2.100 0%

II Chi thường xuyên 744.446 156.349 21% 37%

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 454.944 101.215 22% 33%

2 Chi y tế, dân số và gia đình 53.547 11.290 21% 27%

3 Chi văn hóa thông tin, thể dục thể thao 5.675 490 9% 21%

4 Chi bảo vệ môi trường 6.214 0%

5 Chi các hoạt động kinh tế 85.955 2.831 3% 61%

6
Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà 

nước, đảng, đoàn thể
59.146 25.788 44% 87%

7 Chi bảo đảm xã hội 58.907 11.579 20% 34%

8 Chi quốc phòng 1.996 2.651 133% 292%

9 Chi an ninh 1.350 505 37% 202%

10 Chi khác 16.712 0%

III Dự phòng ngân sách 12.419 0 0%

B
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân 

sách tỉnh
37.847 30.057 79% 400%

1 Chi chương trình MTQG 3.908 3.908 100%

2 Chi các dự án quan trọng vốn đầu tư 26.005 26.005 100%

3 Chi các nhiệm vụ, chính sách khác 7.934 144 2% 10%

C Chi từ nguồn chuyển nguồn 144.062 66.729 46% 46%

Biểu số 95/CK-NSNN

THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN QUÝ I NĂM 2025
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TT Nội dung Dự toán
Thực 

hiện quý I

Tỷ lệ thực hiện
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